Trường Tiểu học Hoà Định Tây             
           Năm học :2023-2024





                                  

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 2
TUẦN : 2                               Từ  ngày   16   đến ngày   20  / 9  / 2024

	
	Thứ
	Ngày
	Môn
	Số tiết chương trình
	Tên bài dạy

	
	2
	SÁNG  
16/9/2024   
	HĐTN
	        4
	SH dưới cờ: Xây dựng đôi bạn cùng tiến

	
	
	
	TV
	13
	O, ô

	
	
	
	TV
	14
	O,ô (tt)

	
	
	
	TN&XH
	3
	Gia đình em (tt)

	
	
	
	ĐĐ
	         2
	 Em với nội quy trường, lớp (tt)

	
	
	
	
	
	

	
	3
	SÁNG     CHIỀU
17/9/2024
	MT
	2
	Môn Mĩ thuật của em (tt)

	
	
	
	TV
	15
	Cỏ, cọ

	
	
	
	TV
	16
	Cỏ, cọ (tt)

	
	
	
	T
	4
	Các số 4, 5, 6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	TV
	17
	Tập viết 

	
	
	
	GDTC
	3
	Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số 

 TC: Diệt các con vật có hại

	
	
	
	HĐTN
	5
	HĐGD theo chủ đề: Làm quen với bạn mới

	
	4
	SÁNG 
18/9/2024    
	TV
	18
	Ơ, d

	
	
	
	TV
	19
	Ơ, d (tt)

	
	
	
	T
	5
	 Các số 7, 8, 9

	
	
	
	TN&XH
	4
	Ngôi nhà của em

	
	
	
	
	
	

	
	5
	SÁNG    
19/9/2024  
	ÂN
	2
	Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam (tt)

Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam

	
	
	
	TV
	20
	Đ, e 

	
	
	
	TV
	21
	Đ, e (tt)

	
	
	
	TV
	22
	Tập viết ơ, d, đ, e

	
	
	
	GDTC
	4
	Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số 

 TC: Diệt các con vật có hại

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6
	SÁNG
20/9/2024      
	TV
	23
	Kể chuyện: Chồn con đi học

	
	
	
	TV
	24
	Ôn tập

	
	
	
	T
	6
	Số 0

	
	
	
	HĐTN
	         6
	SHL: Hát về tình bạn

	
	
	
	
	     
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


TỔTRƯỞNG                                                                                            
                                                                                                Ngày 13  tháng   9 .năm 2024

Lê Thị Liên                                                                                                                                                                  

                                                                                                              GVCN
                                                                                               Đặng Thúy Gô
                               Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2024
Môn học: Tiếng Việt – Tiết 13, 14    
                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                                        Bài :o, ô

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các âm và chữ cái o, ô ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có o, ô với các mô hình “âm đầu + âm chính”: co, cô.
- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm o, âm ô
- Biết viết trên bảng con các chữ o và ô và tiếng co, cô.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
*Năng lực:

- HS nhận biết các âm và chữ cái o, ô ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có o, ô với các mô hình “âm đầu + âm chính”: co, cô.
* Phẩm chất:

-HS yêu thích thiên nhiên, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK
- HS:  Bảng con, phấn, để học sinh làm bài tập 

 Vở Bài tập Tiếng Việt 

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’

33’

2’


	1. Hoạt động mở đầu

a/ Khởi động: cả lớp hát

b/ Giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Khám phá

* Dạy âm a,c

- GV đưa lên bảng cái co

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng co 

- GV chỉ tiếng co và mô hình tiếng co

- GV hỏi: Tiếng co gồm những âm nào?

* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: cờ-o-co

*Dạy âm ô( tương tự như âm o)

3/ Hoạt động luyện tập thực hành

Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ. 
a. Xác định yêu cầu

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK 
b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
c. Tìm tiếng có âm o.

- GV làm mẫu

Hoạt động2. Mở rộng vốn từ. (BT2: vừa nói tiếng có âm o vừa vỗ tay.)
Hoạt động3. Mở rộng vốn từ
a) Giới thiệu chữ o, chữ ô

- GV giới thiệu chữ a, chữ c in thường

- GV giới thiệu chữ O, chữ Ô in hoa dưới chân trang 13.

b. Tìm chữ o, chữ ô trong bộ chữ

* GV cho HS tìm chữ o trong bộ chữ

             TIẾT 3

Hoạt động 4:Tập viết (Bảng con – BT 6)
- Cả lớp đọc trên bảng 

-GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn

-Cho HS viết vào vở

- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát

- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : a

- Cá nhân, cả lớp : c
- HS quan sát

-HS trả lời

- HS trả lời nối tiếp
-HS thực hiện

-Học sinh lắng nghe yêu cầu 
- HS làm cá nhân 
- HS trả lời

- HS trả lời

-HS theo dõi

- HS trả lời

- HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2024
Môn :Tự nhiên và xã hội – Tiết 3
                                           KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 2.                                   GIA ĐÌNH EM (tt)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
   Sau bài học, HS đạt được:

* Về nhận thức khoa học:

- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

- Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi cùng nhau.
- Kể được công việc nhà của các thành viên trong gia đình.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt các câu hỏi đơn giản về các thành viên trong gia đình và công việc nhà của họ.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia đình và công việc nhà của họ.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuối. 
* Năng lực: 

- HS biết giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

*Phẩm chất:

-HS yêu quý, kính trọng các thành viên trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

 - Video bài giảng. Video/nhạc bài hát về ngôi nhà

- Vở Bài tập TN&XH, 
2. Học sinh:

- SGK

-Vở Bài tập TN&XH

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 2                                     Đồ dùng trong nhà

	TL
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5’

12’

10’

3’

5’


	1. Hoạt động mở đầu

1. a) Khởi động: 

     - GV cho HS nghe và hát bài: Nhà của tôi

     b) Giới thiệu bài: 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
* Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)

Cho HS xem Video bài giảng.

2.1 Tìm hiểu đồ dùng trong nhà.
GV giới thiệu các hình ở trang 14-17 SGK

-  HS quan sát và trả lời các câu hỏi gợi ý:

+ Các hình thể hiện những phòng nào trong nhà ở?

+ Kể tên một số đồ dùng có trong mỗi hình. Chúng được dùng để làm gì?

Bước 2. Làm việc cả lớp
Kể tên đồ dùng trong nhà.  

 -GV nhận xét

3. Hoạt động luyện tập, thực hành

 Tìm hiểu đồ dùng trong nhà em.
Bước 1. Làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn cách làm việc và đưa ra các câu hỏi gợi ý.

+ Nhà em có mấy phòng? 

+ Trong từng phòng có những đồ dùng gì?

Bước 2. Làm việc cả lớp

- GV mời một vài bạn chia sẻ trong nhóm lớp.

-GV nhận xét

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

Tự kể tên đồ dùng cho người than nghe.

-Chuẩn bị bài tiết học sau: Ngôi nhà của em(tt)

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	-HS hát

-HS lắng nghe

-HS quan sát

-HS thực hiện

-HS trả lời

 Tham gia kể tên

-HS lắng nghe, thực hiện

-HS thực hiện

-HS trình bày

-HS tự kể




IV:Điều chỉnh sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                    Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2024
Môn: Đạo đức:    
                                           KẾ HOẠCH BÀI DẠY
             CHỦ ĐỀ: THỰC HIỆN NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP

                  BÀI 1. EM VỚI NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
    - Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

         - Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

         - Thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

         - Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp.
*Năng lực: 

- HS thực hiện đúng nội quy trường,lớp
*Phẩm chất:

-HS đi học đúng giờ, yêu quý , giúp đỡ bạn
*Lồng ghép ATGT.  Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông
- HS biết hát và vỗ tay theo nhịp của bài hát về đèn tín hiệu giao thông
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
       GV: SGK Đạo đức 1.
· Băng đĩa CD có bài hát “Đi học” - Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính.

  HS: SGK Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TL


	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	5’

12’

13’

2’

3’
	1. Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: 
-HS hát bài: Đèn giao thông
- Lồng ghép ATGT.  Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông
- HS biết hát và vỗ tay theo nhịp của bài hát về đèn tín hiệu giao thông.
 b)Giới thiệu bài:
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen) Xử lí tình huống
-GV yêu cầu HS xem tranh ở trang 5, SGK Đạo đức 1 và nêu tình huống xảy ra trong tranh.

-Với mỗi tình huống, GV mời một vài cặp HS nêu các cách ứng xử và lí do vì sao các em lại chọn cách ứng xử đó. 

-GV tổng kết các ý kiến và kết luận

+ Tình huống 1: Em nên nhắc nhở bạn phải giữ trật tự, không nên đùa nghịch trong giờ học.

+ Tình huống 2: Nếu là Lan, em nên bỏ giấy gói bánh vào thùng rác để giữ vệ sinh chung.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành
3. 1 Tự liên hệ
-GV nêu yêu cầu tự liên hệ

- GV mời một số HS chia sẻ trên nhóm Lớp.

-GV tổng kết, khen ngợi những HS đã thực hiện nội quy và nhắc nhở các bạn khác trong Lớp học tập theo các bạn đó.

3.2: Cam kết thực hiện Nội quy
- GV  chụp gửi nội quy lên trên nhóm cho phụ huynh đọc cho các em nghe.

  + Yêu trường lớp, bạn bè, thầy cô

 + Vâng lời thầy cô dạy dỗ.

  + Chăm chỉ học bài, viết bài.

  + Vâng lời ông bà cha, mẹ, người lớn.

   Giữ gìn đồ dùng học tập. 

-GV hướng dẫn HS cách thể hiện cam kết thực hiện nội quy.

-GV khen ngợi cả lớp và chúc cả lớp luôn giữ đúng cam kết thực hiện nội quy.

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

 GV nhờ PH hướng dẫn HS:
1) Hằng ngày nhớ thực hiện nội quy nhà trường, lớp học.

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	HS hát

-Hs quan sát tranh và nêu nội dung các bức tranh
-Một số HS nêu tình huống,  tìm cách ứng xử phù hợp

- HS suy nghĩ, tự đánh giá.

- HS vận dụng thực hành

- HS theo dõi, ghi nhớ

-HS trả lời

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn: MĨ THUẬT  -tiết 2
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                   BÀI 1: MÔN MĨ THUẬT CỦA EM 

                                                (   Cô Thúy dạy )
Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn :Tiếng việt - Tiết 15,16
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Bài  5:  cỏ, cọ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng. 

- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cỏ, cọ.
- Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh hỏi, thanh nặng. 

- Viết đúng các tiếng cỏ, cọ (trên bảng con)

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, cây cối.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
*Năng lực: 

- HS nhận biết thanh hỏi và dấu hỏi, thanh nặng và dấu nặng, biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cỏ, cọ.
*Phẩm chất:

-HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK 

- HS: Bảng con, phấn (bút dạ) để HS làm BT5 (tập viết),Vở Bài tập Tiếng Việt .

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU:
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’

33’

2’


	1. Hoạt động mở đầu

a/ Khởi động: cả lớp hát

b/ Giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Khám phá

* Dạy tiếng cỏ

- GV đưa lên bảng cỏ

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng cỏ

- GV chỉ tiếng cỏ và mô hình tiếng cỏ

- GV hỏi: Tiếng cỏ gồm những âm nào?

* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: cờ-o-co-hỏi cỏ

*Dạy tiếng cọ( tương tự như tiếng cỏ)

3/ Hoạt động luyện tập thực hành

Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ. 

a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập 

b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

d. Báo cáo kết quả.

Hoạt động2. Mở rộng vốn từ (BT3: Đố em: Tìm tiếng có thanh nặng)

a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập 

b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

             TIẾT 3

Hoạt động 4:Tập viết (Bảng con – BT 6)
- Cả lớp đọc trên bảng 

-GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn

-Cho HS viết vào vở

- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát

- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : cỏ

- Cá nhân, cả lớp : cỏ
- HS quan sát

-HS trả lời

- HS trả lời nối tiếp
-HS thực hiện

-Học sinh lắng nghe yêu cầu 
- HS làm cá nhân 
- HS trả lời

- HS trả lời

-HS theo dõi

- HS trả lời




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                          Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn: Toán   -Tiết 4                      

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI:               CÁC SỐ 4, 5, 6

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6.

- Đọc, viết được các số 4, 5, 6.

- Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6.
- Phát triển các năng lực toán học.

- BT 3 (trang 11,) bỏ, BT 4 (trang 13) bỏ.
*Năng lực:

- HS biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6, đọc, viết được các số 4, 5, 6.
* Phẩm chất:

- HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 1 đến 6 trong BDD Toán 1.

2. Học sinh
- Vở Bài tập, SGK, Điện thoại thông minh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

10’

17’

2’


	1. Hoạt động mở đầu:  

a)Khởi động
- Hát
b) Giới thiệu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hình thành các số 4, 5, 6
* Quan sát

-Yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn.

- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 4

- Có mấy con vịt? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 5

- Có mấy quả táo? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 6

* Nhận biết số 4, 5, 6

- YCHS lấy ra 4 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 5 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 6 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- Giáo viên vỗ tay 6 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay (4, 5)

Viết các số 4, 5, 6
* Viết số 4

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn viết 

+ Số 4 cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 3 nét: Nét 1: thẳng xiên, nét 2: thẳng ngang và nét 3: thẳng đứng.

- GV cho học sinh viết bảng con

*Tương tự viết số 5, 6

- GV cho học sinh viết các số 4, 5, 6

* GV đưa ra trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc hs tránh những lỗi sai đó.

3. Luyện tập thực hành
Bài 1. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
- Làm mẫu

+ Quan sát hình đầu tiên có mấy ô vuông?

+ 3 ô vuông ghi số mấy?

- GV cho học sinh làm phần còn lại 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- HS hát
- HS đếm 
- Có 4bông hoa, 4 chấm tròn

- Ta có số 4.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 5con vịt, 5 chấm tròn

- Ta có số 5.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 6quả táo, 6 chấm tròn

- Ta có số 6.

- HS quan sát, nhắc lại

- HS làm việc cá nhân lấy 4 que tính rồi đếm : 1,2,3,4

- HS làm việc cá nhân lấy 5 que tính rồi đếm : 1,2,3,4,5

- HS làm việc cá nhân lấy 6 que tính rồi đếm : 1,2,3,4,5,6

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 6

- Học sinh theo dõi và quan sát

Thực hiện

Lắng nghe

-Hs nêu

-Hs làm bài

-HS làm bài


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                         Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn: Tiếng việt  - Tiết 17
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Bài :  TẬP VIẾT:o, ô

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tô, viết đúng các chữ o, ô các tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
*Năng lực:

- HS biết tô, viết đúng các chữ o, ô các tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết
* Phẩm chất:

- HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  GV: SGK, chữ mẫu 
-  HS: Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 5 (tập viết).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU

	TG
	           Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	5’
10’

10’

8’

2’
	1.Hoạt động mở đầu: 

a) Khởi động Cả lớp hát

b)Giới thiệu bài 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Cả lớp đọc trên bảng các chữ o, ô, tiếng: co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ
3. Luyện tập thực hành
 Tập tô, tập viết: o, ô
-GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

-Tập tô, tập viết: co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ
-GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn:

4. Vận dụng, trải nghiệm

Rèn viết bảng con

-Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét, tuyên dương học sinh
	Hs thực hiện

-1 HS nhìn bảng, đọc

-Hs viết




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                  Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn : GDTC – Tiết 3
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG DỌC, ĐIỂM SỐ

TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  5’

27’

  3’
	1.Hoạt động mở đầu:

1.1 Khởi động:Hát
1.2 Giới thiệu bài: 
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

HĐ2: Tập hợp hàng dọc
-Cho HS quan sát tranh

-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

-Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
-HS tập theo tổ
HĐ3: Dóng hàng dọc, Điểm số hàng dọc:
-Cho HS quan sát tranh

-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

-Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
-HS tập theo tổ
Trò chơi: Diệt các con vật có hại

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
- GV nhận xét tiết học
	-HS quan sát GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
     

-HS quan sát GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
-HS lắng nghe
-Hs thực hiệ chơi trò chơi

-HS lắng nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                  Thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Môn: Hoạt động trải nghiệm – tiết 5 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                     Bài : LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau hoạt động, HS có khả năng:

- Nhanh chóng làm quen với các bạn học mới ở lớp 1 và ở trường tiểu học.

- Biết trò chuyện, trao đổi với các bạn cùng lớp về cảm xúc của bản thân mình.

- Phấn khởi, mạnh dạn, tự tin khi làm quen, trò chuyện cùng các bạn trong lớp.
*Năng lực:

- HS làm quen với các bạn học mới ở lớp 1 và ở trường tiểu học
*Phẩm chất:

-HS tự tin khi làm quen, trò chuyện cùng các
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  SGK
HS: SGK, Vở bài tập

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của hs

	5’

12’

13’

5’

5’
	1. Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: Hát
b) Giới thiệu bài: 
Nhận xét

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)
*Giới thiệu và làm quen 
* Kết luận

Trong lớp có nhiều bạn với những đặc điểm, tính cách, sở thích khác nhau. Việc tìm hiểu về cô giáo và các bạn trong cả lớp qua các hoạt động tự giới thiệu và nhận diện nhau giúp HS tự tin trước tập thể, bước đầu tạo những gắn kết trong mối quan hệ bạn bè.
3. Hoạt động luyện tập thực hành

* Kết luận

HS bước đầu biết thể hiện sở thích của mình khi tham gia vào hoạt động này và tìm được những người bạn có sở thích giống mình để cùng chia sẻ, cùng chơi.

 4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
Kết bạn với bạn có cùng sở thích.

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát
Lắng nghe

Tìm hiểu về bạn

Chọn bạn để chơi

Lắng nghe

Lắng nghe và thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                Thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024
Môn:Tiếng việt -Tiết 18,19
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                                      BÀI 6:  ơ, d

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các âm và chữ cái ơ, d ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ơ, d với các mô hình “âm đầu + âm chính” ; “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm ơ, âm d
- Biết viết trên bảng con các chữ ơ và d và tiếng cờ, da.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
*Năng lực: 

- HS nhận biết các âm và chữ cái ơ, d ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có ơ, d với các mô hình “âm đầu + âm chính” ; “âm đầu + âm chính + thanh”.
*Phẩm chất:

-HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK
-  HS:  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

Vở Bài tập Tiếng Việt .Điện thoại thông minh.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’

33’

2’


	1. Hoạt động mở đầu

a/ Khởi động: cả lớp hát

b/ Giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Khám phá

* Dạy âm a,c

- GV đưa lên bảng cái da

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng da 

- GV chỉ tiếng da và mô hình tiếng da

- GV hỏi: Tiếng da gồm những âm nào?

* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: dờ-a-da

*Dạy âm ơ ( tương tự như âm d)

3/ Hoạt động luyện tập thực hành

Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ. 
a. Xác định yêu cầu

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK 
b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
c. Tìm tiếng có âm d.

- GV làm mẫu

Hoạt động2. Mở rộng vốn từ (Bài tập 3: Tìm tiếng có âm d) 

a. Xác định yêu cầu của bài tập

- GV nêu yêu cầu bài tập

b. Nói tên sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
             TIẾT 3

Hoạt động 4:Tập viết (Bảng con – BT 6)
- Cả lớp đọc trên bảng 

-GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn

-Cho HS viết vào vở
- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát

- Lắng nghe

- Hs trả lời
- HS quan sát

-HS trả lời

- HS trả lời nối tiếp
-HS thực hiện

-Học sinh lắng nghe yêu cầu 
- HS làm cá nhân 
- HS trả lời

- HS trả lời

-HS theo dõi

- HS trả lời

- HS lắng nghe




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                      Thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024

Bài : Toán -Tiết 5
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài : CÁC SỐ 7, 8, 9

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9.

- Đọc, viết được các số 7, 8, 9.

- Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9.
- Phát triển các năng lực toán học.
* Năng lực:

- Hs biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9, Đọc, viết được các số 7, 8, 9.
* Phẩm chất:

-HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- SGK
2. Học sinh
- Vở BT, SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

13’

12’

3’

2’


	1. Hoạt động mở đầu

1.1 a) Khởi động: Hát
       b)Giới thiệu bài: 
2. Hình thành kiến thức mới

GV cho các em xem Video bài giảng
Hoạt động 1:  Hình thành các số 7, 8, 9
* Quan sát

-Yêu cầu HS đếm số đồ vật và số chấm tròn.

- Có mấy cái trống? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 7

- Có mấy máy bay? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 8

- Có mấy ô tô? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 9

* Nhận biết số 7, 8, 9
- YCHS lấy ra 7 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 8 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 9 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- Giáo viên vỗ tay 7 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay (8, 9)

Hoạt động 2:  Viết các số 7, 8, 9
* Viết số 7

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn viết :

[image: image1.png]



+ Số 7 cao: 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 3 nét. Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên và nét 3: thẳng ngang (ngắn).

- GV cho học sinh viết bảng con

*Tương tự viết số 8, 9

- GV cho học sinh viết các số 7, 8, 9

* GV đưa ra trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc hs tránh những lỗi sai đó.

3. Luyện tập thực hành
Bài 1. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- PH theo dõi, giúp đỡ các em

Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
- Làm mẫu

+ Quan sát hình đầu tiên có mấy tam giác?

+ 4 tam giác ghi số mấy?

- GV cho học sinh làm phần còn lại 

Bài 3. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- PH cùng HS nhận xét tuyên dương

Bài 4.Số  ?
- GV HDPH các em nêu yêu cầu bài tập

- PH cùng học sinh nhận xét
4. Vận dụng trải nghiệm

Ôn tập lại các số, đếm xuôi, đếm ngược các số từ 1…9

Cũng cố, dặn dò
	- Hs hát
- HS lắng nghe

- Có 7cái trống, 7 chấm tròn

- Ta có số 7.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 8máy bay, 8 chấm tròn

- Ta có số 8.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 9ô tô, 9 chấm tròn

- Ta có số 9.

- HS quan sát, nhắc lại

- HS làm việc cá nhân lấy 7 que tính rồi đếm : 1,2,3,4,5,6,7

- HS làm việc cá nhân lấy 8 que tính rồi đếm : 1,2,3,4,5,6,7,8

- HS làm việc cá nhân lấy 9 que tính rồi đếm : 1,2,3,4,5,6,7,8,9

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 7

- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 7

- HS viết cá nhân

- HS lắng nghe

- HS đếm số lượng mỗi loại đồ chơi có trong bài rồi đọc số tương ứng.

- HS chỉ vào từng hình nói

+ Có 4 tam giác

+ Ghi số 4

- HS làm theo hướng dẫn của PH

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.

- HS thi đếm từ 1 đến 9 và đếm từ 9 đến 1




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   Thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024
Môn : Tự nhiên và xã hội:                 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 2. NGÔI NHÀ CỦA EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:

* Về nhận thức khoa học:

- Nói được địa chỉ nhà ở của mình.

- Nêu được một số đặc điểm về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở.

- Liệt kê được một số đồ dùng trong gia đình. 

- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng trong gia đình. 
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nhà ở và đồ dùng trong gia đình.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp. 
* Năng lực: Hs biết nói được địa chỉ nhà ở của mình, nêu được một số đặc điểm về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở.
* Phẩm chất: HS yêu quý ngôi nhà của mình
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: SGK, Video/nhạc bài hát về ngôi nhà

2. Học sinh:

- SGK, Vở Bài tập TN&XH

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

                             TIẾT 3:                 Giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp

	TL
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	5’

15’

10’

5’

5’


	1. Hoạt động mở đầu

1.1 a) Khởi động: Hát 

       b) Giới thiệu bài: 
 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

a.Hoạt động 1Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)

Cho HS xem Video bài giảng.

 * Tìm hiểu tình huống về phòng của bạn Hà

Bước 1.  Quan sát tranh:

-GV giới thiệu tranh ở trang 18-19 SGK

- GV HD HS quan sát hình ở trang 18, 19 thảo luận để trả lời các câu hỏi gợi ý.

+ Em có nhận xét gì về phòng của bạn Hà ở hình 1 và hình 2.

+ Nêu những việc bạn Hà và anh bạn Hà đã làm để căn phòng gọn gàng, ngăn nắp.

+ Vì sao em cần phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp?

-GV theo dõi

Bước 2. Làm việc cả lớp

- GV mời 1 số cặp lên chia sẻ trước lớp

-GV nhận xét

b.Hoạt động 2 Tìm hiểu việc làm để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp.

* Quan sát đồ dùng ở nhà

- GV hướng dẫn HS thảo luận để liệt kê ra những việc làm để giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.

- GV theo dõi

* Làm việc cả lớp

- GV mời 1 số HS chia sẻ lên nhómlớp

 - GV nhận xét và đưa ra thôi thông điệp: Chúng ta hãy nhớ giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành
Dặn HS thực hiện gọn gàng ngăn nắp.

-Chuẩn bị bài tiết học sau: An toàn khi ở nhà

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	-HS tự hát 1 bài

-HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS quan sát

-HS thực hiện

-HS trả lời

-HS lắng nghe, thực hiện

-HS trình bày




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
Môn: Tiếng Việt -Tiết 20,21
                                          KẾ HOẠCH BÀI DẠY
                                                    BÀI 7:  đ, e

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các âm và chữ cái đ, e ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có đ, e với các mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”.

- Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm đ, âm e
- Biết viết trên bảng con các chữ đ và e và tiếng đe.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
* Năng lực:

-HS nhận biết các âm và chữ cái đ, e ; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có đ, e với các mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”.

* Phẩm chất:

-HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính 
-HS: Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

Vở Bài tập Tiếng Việt 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’

33’

2’


	1. Hoạt động mở đầu

a/ Khởi động: cả lớp hát

b/ Giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Khám phá

* Dạy âm đ, e
- GV đưa lên bảng cái đe

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng đe

- GV chỉ tiếng đe và mô hình tiếng đe

- GV hỏi: Tiếng đe gồm những âm nào?

* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần 
3/ Hoạt động luyện tập thực hành

Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ. 
a. Xác định yêu cầu

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK 
b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
c. Tìm tiếng có âm đ.

- GV làm mẫu

Hoạt động2. Mở rộng vốn từ (Bài tập 3: Tìm tiếng có âm e) 

a. Xác định yêu cầu của bài tập

- GV nêu yêu cầu bài tập

b. Nói tên sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
             TIẾT 2
Hoạt động 4:Tập viết (Bảng con – BT 6)
- Cả lớp đọc trên bảng 

-GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa hướng dẫn

-Cho HS viết vào vở

- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát

- Lắng nghe

- Hs trả lời
- HS quan sát

-HS trả lời

- HS trả lời nối tiếp
-HS thực hiện

-Học sinh lắng nghe yêu cầu 
- HS làm cá nhân 
- HS trả lời

- HS trả lời

-HS theo dõi

- HS trả lời

- HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                           Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
Môn: Tiếng việt – Tiết 22
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

                                         BÀI : TẬP VIẾT:     ơ, d, đ, e
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tô, viết đúng các chữ ơ, d,đ, e, các tiếng cờ, da, đe – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một.

- Tô viết đúng các chữ số: 0, 1.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
* Năng lực 

-Hs biết tô, viết đúng các chữ ơ, d,đ, e, các tiếng cờ, da, đe – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét, đưa bút đúng quy trình viết
*Phẩm chất:

-HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Máy tính , bài giảng mẫu.

Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài 

-  HS:Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU

	TG
	           Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	5’
13’

15’
2’

	1.Hoạt động mở đầu: 

a) Khởi động Cả lớp hát

b)Giới thiệu bài 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Cả lớp đọc trên bảng các chữ d, đ, ơ, e, tiếng: cờ, da, đe
3. Luyện tập thực hành
 Tập tô, tập viết: d,đ, ơ, e
-GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn:

-Tập tô, tập viết: cờ, da, đe 

-GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn:

4. Vận dụng, trải nghiệm

Rèn viết bảng con

-Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét, tuyên dương học sinh
	Hs thực hiện

-1 HS nhìn bảng, đọc

-Hs viết




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
Môn: GDTC – Tiết 4
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Bài 1: ÔN TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG DỌC, ĐIỂM SỐ

TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

- Tự chủ và tự học: Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  5’

27’

  3’
	1.Hoạt động mở đầu:

1.1 Khởi động:Hát
1.2 Giới thiệu bài: 
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
HĐ1:Ôn Tập hợp hàng dọc
-Cho HS quan sát tranh

-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

-Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
-HS tập theo tổ
HĐ2: Ôn Dóng hàng dọc, Điểm số hàng dọc:
-Cho HS quan sát tranh

-GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

-Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
-HS tập theo tổ
* Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

-GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
- GV nhận xét tiết học
	-HS quan sát GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
     

-HS quan sát GV làm mẫu
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
-HS tham gia chơi

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
-HS lắng nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024
Môn: Tiếng Việt – tiết 24        

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 8: Kể chuyện:   Chồn con đi học

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh, không cần GV hỏi, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Trẻ em phải chăm học. Có học mới biết chữ, biết nhiều điều bổ ích.
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu học tập.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Video bài giảng.
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
28’

2’
	1.Hoạt động mở đầu:

a)Hoạt động 1: Khởi động:

-Hát

b) Hoạt động 2: Giới thiệu bài: 
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

a) Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
*Quan sát và phỏng đoán: Để đoán đúng các em xem tranh1, Chồn con làm gì? Ở tranh 2, Nhím con đi học, Chồn có đi học không? Ở tranh 6, Chồn làm gì?
*Giới thiệu chuyện: 
b) Hoạt động 2: Khám phá và luyện tập
*Nghe kể chuyện: 
-GV kể chuyện với giọng diễn cảm: 

-GV kể 3 lần: Lần 1 (kể không chỉ tranh). Lần 2 (vừa chỉ từng tranh vừa kể chậm). Kể lần 3 (như lần 2).

*Trả lời câu hỏi theo tranh
Mỗi HS trả lời câu hỏi dưới 1 tranh

- Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh.

c) Hoạt động 3:Kể chuyện theo tranh 
-Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.

-HS kể chuyện theo tranh bất kì (trò chơi Ô cửa sổ hoặc bốc thăm).

-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.

d)Hoạt động 4:Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
-GV: GV kết luận: Câu chuyện khuyên các em phải chăm chỉ học hành, có học thì mới biết chữ, biết nhiều điều bổ ích.Không viết chữ sẽ rất tai hại, có thể gặp nguy hiểm như chú chồn con trong câu chuyện này.
-Chuẩn bị bài học sau
 -Nhận xét tiết học
	-HS hát

-HS lắng nghe

-HS quan sát

-HS lắng nghe

-HS trả lời

-HS kể




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                Thứ Sáu ngày 20tháng 9 năm 2024
Môn: Toán

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Bài: 6 Tiết: 6 SỐ 0

I.
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Bước đầu hiểu ý nghĩa của số 0.

- Đọc, viết số 0.

- Nhận biết vị trí số 0 trong dãy các số từ 0 – 9.

- Phát triển các năng lực toán học.
*Năng lực:

-Hs bước đầu hiểu ý nghĩa của số 0, Đọc, viết số 0.

* Phẩm chất:

-HS yêu thích môn thích
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên 
- Tranh, các thẻ số từ 0 đến 9. Điện thoại thông minh.
2. Học sinh
- Vở, SGK. Điện thoại thông minh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	5’

13’

15’

2’
	1. Hoạt động mở đầu

a) Khởi động: Hát
     b)Giới thiệu bài: Số 0

2. Hoạt độnghình thành kiến thức mới
Hoạt động 1. Hình thành số 0
* Quan sát

-Yêu cầu HS đếm số cá trong mỗi xô và đọc số tương ứng

- GV yêu cầu học sinh lần lượt lấy ra các thẻ tương ứng với số cá của mỗi bạn mèo.

Quan sát thêm một số tình huống xuất hiện số 0.

- GV trình chiếu hình ảnh 2 đĩa táo.

[image: image2.png]ll (3) TUYET XU PHUNG SIN ) X | sgk canh digulép 1-Timvéi X I sachcanhdieu.com/product/s X . sachcanhdieu.com/product/t X | +
<

G @ Knhong bio mét | sachcanhdieu.com/product/sgv-toan-1/#page/34

B O o &

C "o @03 2 +

H P Type here to search

Sach khéc

Giri 1oi nhan

5.Hostaeng hinh thinh ki thirc
i —
)5 g i K kit
5 dém s rong i x v do 53t g
TS 161 Ching han X mi xah e bi o3 con i Taco b3
X5 mit g €62 con ¢ T 2"
X5 i anh i chy 6 1 com e Ta 5 1°
X6 i cam Khng con . Tac 550"
B iy c e 5 tomg mg 15 cia b b .
)15 quan i bt o g i .0

— Vi d: Quan st tra has i to. T o - M din 6 mdy qu o
HIS Gém 5 qui ot cie i, a6 “Di thit it 6 3 qu . Ta 6 53, D i
s Ehing cb i tho o, Ta 5 550

T rvi mbt il 5 chidekeo, m chide o kg 5 chie keo o

© Cho r choi it voug. tay g tay 5

Cich chor: it (GY) dimg it vt M b v g it ity b
i v quay hai fay e e mgue. Chi i via quay vi doc. “Tip tin v ay
Khimg tay e Tip i v6, tay ¢ tay K. Tay 1o c, (ay o kbing? Tay nio
Khing tay no 57", 16 i doin ding ¢ e arimg

2.viltsh0,

5 nghe GV hing din cich viét .0

25 thye hinh vit 530 vio bing con

C. Hot 9ng thye hanh, uyén tp

B 155 e bidn e teo e

) D e i oy con i 8t cc 0 5 oo g vio i 06
Dt e i by chie i e g g vio i bip 0
Chin, 53k i 1 e cimg b,

=

@ % o @A

B2
I o tidp e 5 theo i 10 8 , 18 doe 5 cbu thid trong e .
S ddm 1 o s theothi 590, 1 o 5 con i tong cic &
B on i, O L 100 ko 8. Chig O (5 0.
Linu i GV c 1 cho HS xép et 53 0 8én 9 theo ths 53 8m i
0dén, dém s 9.8 0
D. Host déng vin dung
B 3. St i cic thao tie e theo shém hodc theo cip:

~Tim s 0 cic 83 vit rong i 3. Ké én b 65 it s vt o 56 0 mi em
bit umg quanh minh. Ching b 6.0 én qua i 5.0 éa iy tsh. 5.0 romg
b5 db ding o tin i em.
~Thio lun: Ngwn ta ding 530 trong cie tinh hodng réncb  nehia g2
. Clng c8, dsn do
i hoc hom nay, m i thém e i g7
100t e i em i i
6.0 pibug sk
Vi i, em iy tm hém e vid o 55 0 rong e st d him sms chia
sé v cie ban.
) Corhil e thp il nghiém v phat trién ning Iy cho hoe sia
Thing qua cie hos g quan it trau, dm 55 oong. s bi =50 trong
e tnh lvong i i, S o hor duoe it ridn NL, g quyét vin dé foin
hoc, NL w duy vl hoda oda b
“Thong quavide s dung 55 0 0 bid i 5 Koo, o 6 i V53 b
cieviduvésh o o ma
hoe, NLgio i GIAO AN MON TOAN CANH DIEU.docx - Microsoft
Word (Product Activation Failed)

SN (7] GiAO AN MO.

1 MUC TIEU
[rr———

— i cchtlomcho st

bidt duoc 5 bomg, bk thinh bi
Bl

@ @

SGV
Toan 1

Téng chu bién
D5 Dire Thii

Chi bién
Db Tién Pat

Téc gia
Nguyén Hoai Anh
Tran Thuy Nga
Nguyén Thi Thanh
Son




- Mỗi đĩa có mấy quả táo? 

- Vậy ta có các số nào?

- GV làm tương tự với chiếc lọ có 5 cái kẹo, một chiếc không có cái kẹo nào.

* Trò chơi: Tập tầm vông, tay không tay có.

- GV giới thiệu trò chơi: Chủ trò dùng một vật nhỏ lén bỏ vào lòng một bàn tay rồi nắm lại và khoanh tay tròn trước ngực. Chủ trò vừa quay vừa đọc: “Tập tầm vông, tay không tay có.Tập tầm vó, tay có tay không. Tay nào có, tay nào không? Tay nào không, tay nào có? Hết câu ai đoán đúng sẽ được thưởng.

- GV cho học sinh chơi thử.

- GV cho HS chơi theo nhóm đôi.

Hoạt động 2. Viếtsố 0
- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn viết :
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+ Số 0 cao 4 li ( 5 đường kẻ ngang). Gồm 1 nét. Nét viết chữ số 0 là nét cong kín (chiều cao gấp đôi chiều rộng).

- GV cho học sinh viết bảng con

3.Thực hành luyện tập
Bài 1. 

- GV nêu yêu cầu bài tập

- Cho nhóm đôi trao đổi với bạn về số lượng.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

Bài 2. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 0-9 và 9-0

Bài 4.
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài theo cặp.

- GV yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật có số 0 mà em biết xung quanh mình.

- Người ta dùng số 0 trong các tình huống trên để biểu diễn điều gì?

- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	- HS hát
- HS đếm 

- HS lần lượt lấy các tấm thẻ số 3, 2, 1, 0

- Học sinh theo dõi và quan sát

-HS trả lời

- HS chơi thử 1 lần

- HS chơi trò chơi trong 3 phút.

- Viết theo hướng dẫn

-HS viết

-Hs nêu

-HS thực hiện

-HS nêu

-HS làm bài

-HS nêu

-HS thực hiện




IV.Điều chỉnh sau tiết dạy   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                               Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024
MÔN:Hoạt động trải nghiệm:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tiết : SINH HOẠT LỚP: HÁT VỀ TÌNH BẠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Tự đánh giá việc thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

- Yêu quý, đoàn kết với bạn bè
*Năng lực: HS biết trao đổi cùng bạn

*Phẩm chất: HS biết yêu thương, giúp đỡ bạn

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Kết quả học tập và các hoạt động của lớp trong tuần
HS: Kết quả của tổ về các mặc của tuần 1. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’
28’

2’
	1. Hoạt động mở đầu: 

a)Khởi động
Cho hs hát bài: Chúng em là học sinh lớp
b) Giới thiệu bài:Hát về tình bạn
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
a. Hoạt động 1.Nhận xét trong tuần

b. Hoạt động 2  Nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào “Đôi bạn cùng tiến” của lớp:

- Tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi và chia sẻ trước lớp về những việc bản thân đã làm được và những mong muốn tiếp tục thực hiện những việc làm đúng để cùng giúp đỡ nhau học tập

- Tuyên dương những tấm gương đôi bạn cùng tiến ở trong lớp

c. Hoạt động3. Tổ chức HS hát về tình bạn

Cho HS hát về tìn bạn như: Chào người bạn mới đến ( Sáng tác: Lương Bằng Vinh), Tình bạn tuổi thơ (Sáng tác: Kiều Hồng Phượng, Nguyễn Quốc Việt), Tình bạn(Sáng tác: Yêu Lam)….

- Tổ chức cho HS hát tập thể hoặc có thể thi hát và biểu diễn giữa các tổ, nhóm.

-Tuyên dương
-Nhắc nhở


	Hát

Lắng nghe

Các tổ trưởng, tổ phó báo cáo các hoạt động trong tuần

+ Trưởng ban nề nếp báo cáokết quả theo dõi về nề nếp của lớp

+Trưởng ban  lao động báo cáo kết quả theo dõivề việc làm vê sinh của lớp

+ Trưởng ban  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi  của lớp

Trao đổi và chia sẻ

Hát tập thể

Hát biểu diễn


IV.Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
GV: Đặng Thúy Gô                                                                             Lớp 1C

